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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
Dự án đầu tư nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chiến lược phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2020; Dự án được xây dựng trên cơ sở trình độ đội ngũ CB-VC, cơ sở vật chất thiết bị hiện có, năng lực đào tạo của Nhà trường nhằm đảm bảo sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mang công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
1. Tên dự án: Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Cấp quản lý: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội




           Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

3. Địa điểm đầu tư: 

 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
5. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư: 1.577.451.646.903 đồng, dùng để đầu tư trang thiết bị đào tạo cho 07 nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
a. Tổng mức đầu tư

	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	1
	Chi phí thiết bị
	95.615.996.796   

	2
	Chi phí quản lý dự án
	2.342.145.813   

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	1.462.819.991   

	4
	Chi phí khác 
	1.938.876.423   

	5
	Chi phí dự phòng
	1.594.161.660

	
	Tổng mức đầu tư
	102.954.000.683   


b. Nguồn vốn đầu tư:

· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 692.677.130.434 đồng. 

· Nguồn vốn phát triển sự nghiệp của Nhà trường (1%): 15.774.516.469 đồng.
7. Kế hoạch thực hiện dự án

a. Kế hoạch tuyển sinh 

	Năm
	Địa điểm
	Số liệu tuyển sinh
	Qui mô đào tạo

	
	
	Tổng cộng
	Hệ cao đẳng 
	Hệ trung cấp
	

	2017
	Cơ sở 1
	3.000
	1.500
	1.500
	9.875

	2018
	Cơ sở 1
	3.600
	1.600
	2.000
	9.881

	2019
	Cơ sở 1
	4.000
	2.000
	2.000
	9.900

	2020
	Cơ sở 1
	4.000
	2.000
	2.000
	10.000

	Dự kiến 2022
	Cơ sở 2
	1.000
	500
	500
	1.000

	CỘNG
	15.600
	7.600
	8.000
	40.656


b. Kế hoạch tiến độ bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên

	Số lượng
	2018
	2019
	2020

	Qui mô đào tạo
	9.881
	9.900
	10.000

	Tuyển mới GV cơ hữu
	30
	30
	30

	Thỉnh giảng
	91
	154
	129


c. Kế hoạch tăng cường trang thiết bị đào tạo cho 07 nghề trọng điểm:
· Giai đoạn 1: 2018
· Cơ sở 1: Hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng mở rộng 20 giảng đường, xưởng thực hành, tổng diện tích xây dựng thêm là 45.867,4 m2; Mua sắm trang thiết bị hoàn chỉnh cho 58 nghề, trong đó có 06 nghề trọng điểm để đào tạo thí điểm.

· Giai đoạn 2: 2019
Hoàn thành công tác xây dựng và đầu tư thiết bị dạy học 22 nghề đào tạo tại cơ sở 2.
· Giai đoạn 3: 2020
d. Kế hoạch tiến độ sử dụng vốn đầu tư

 (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí 
	
	
	
	


THUYẾT MINH DỰ ÁN
1. Căn cứ pháp lý dự án
1.1. Văn bản của Đảng

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

1.2. Văn bản của Quốc hội
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.
1.3. Văn bản của Chính phủ

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 về phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020;

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 về phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
· Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 Ban hành khung trình độ quốc gia.

1.4. Văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
 - Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
1.5. Văn bản của Bộ Tài chính – Bộ xây dựng

· Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
· Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
· Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
· Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

1.6. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
· Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
1.7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDGN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 818/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 27 tháng 5 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDGN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sự cần thiết của dự án: 

Giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.

Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với ngành giáo dục đào tạo thành phố, đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường tiêu biểu của Thành phố về công tác đào tạo nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà trường hiện nay như công nghệ Điện-Điện tử; công nghệ Thông tin, công nghệ Cơ khí và công nghệ Ô tô. Với uy tín, bề dày kinh nghiệm, công tác tuyển sinh của Nhà trường được đánh giá là rất thành công, năm học 2017-2018 số lượng tuyển mới trên 7.000 học sinh – sinh viên cho các hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn. 
Năm 2017 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 đào tạo bảy nghề trọng điểm, trong đó có hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, hai nghề cấp độ khu vực Asean và ba nghề cấp độ quốc gia. 
Để chuẩn bị điều kiện thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho những năm sắp tới, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự án đầu tư các nghề trọng điểm ngay trong năm 2018, dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của Nhà trường trong giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra. 

3. Mục tiêu dự án

a. Mục tiêu chung:

Đến năm 2020,Trường đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động các nước phát triển trong khu vực.

b. Mục tiêu cụ thể:

·  Năm 2018:

- Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng. 
- Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
- Hoàn thiện, trang bị .... phòng học, xưởng thực hành, trong đó ..... nghề. 

·  Năm 2019:

- Vận hành hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của Tổng cục Dạy nghề năm 2014.
- Hoàn thiện, trang bị .... phòng học, xưởng thực hành, trong đó ..... nghề. 

·  Đến năm 2020:

- Trang bị hoàn chỉnh .... phòng học, xưởng thực hành, trong đó ..... nghề. Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo đủ điều kiện phù hợp quy mô đào tạo của Nhà trường 10.000HS/năm, đầu tư xây dựng phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, giảng đường, thiết bị dạy thực hành đạt chuẩn quốc tế, khu vực, quốc gia.

· 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trong đó có 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế. 

· Đảm bảo đủ số lượng Giảng viên đạt chuẩn: chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý nghề, ngoại ngữ, tin học cho GV, cán bộ quản lý, giảng dạy cấp độ chuẩn quốc tế khu vực, quốc gia.

· Phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề. 
· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 95% HSSV tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.

· Nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng chuyển giao công nghệ, ưu tiên tập trung nghiên cứu chương trình cơ khí và tự động hóa, chương trình điện-điện tử và công nghệ thông tin. 

4. Thực trạng Nhà trường
4.1. Giới thiệu tổng quan - quá trình hình thành và phát triển Nhà trường

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tên tiếng Anh: 

LY TU TRONG TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

- Điện thoại: 

(84.8) 3844 0567; 
Fax: (84.8) 3811 8676

- Website:


     www.lttc.edu.vn
- E-mail:


 lytutrong@lttc.edu.vn
- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4.2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và Trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 72/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên được quy định cụ thể.

Tính đến 31 tháng 12 năm 2017:

-  Ban Giám hiệu: 04 người

-  Đơn vị trực thuộc: 22 đơn vị  

+ 08 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh - Đào tạo; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị-HSSV; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị - Dịch vụ.

+ 09 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa CN Điện – Điện tử; Khoa CN Động lực; Khoa CN Cơ khí; Khoa CN thông tin; Khoa CN May – Thời trang; Khoa CN Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế.

+ 04 trung tâm: Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Y tế.

+ 01 đơn vị trực thuộc Tổ Thanh tra – Pháp chế.

4.3. Hiện trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên

Tổng số CB-GV-NV hiện nay của trường là 358 người,  trong đó:

· Biên chế:  288 (Ban Giám hiệu 04; Trưởng, phó phòng khoa 40;  GV 178; Nhân viên 66). Tỉ lệ GV 77% , nhân viên 23%.
· Nhân viên hợp đồng:   
68 

· Giảng viên hợp đồng  
02

· Đội ngũ GV: 
237 

· Giảng viên cơ hữu : 
176

· Giảng viên hợp đồng:
 02

· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng : 
15

· Giảng viên kiêm chức :
44

Trình độ chuyên môn:  

· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức:  Sau đại học 168 người, (Tiến sĩ 04, NCS 10, Thạc sĩ  154), Đại học 54.
· Giảng viên thỉnh giảng: Thạc sĩ  06, Đại học 09
Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học 73,4%.

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng : Sau đại học 02, Đại học 48, Cao đẳng 20, TCCN 20, Trình độ khác 31. 
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV: 174/222 GV đạt chuẩn ngoại ngữ, tỉ lệ 78%; trong đó 46/222GV có trình độ 350 TOEIC (hoặc tương đương), 128/222GV có trình độ TOEIC 450 (hoặc tương đương).

· Trình độ tin học của đội ngũ GV: 34/222GV đạt trình độ IC3, trong đó có 05 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 188 GV có trình độ A, tin học căn bản, tin học văn phòng.  

4.4. Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 26.623 m2

Trong đó:

a. Diện tích giảng đường, phòng học: (79 phòng)
5.735 m² 

b. Diện tích thư viện: 
608 m²

c. Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²

d. Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²

e. Sân thể thao: 
8.700 m²
f. Hội trường: 
848 m²

g. Đường nội bộ:
   583 m2
h.  Ký túc xá: 23 phòng                                     
1.509 m²

4.5. Hoạt động đào tạo 

4.5.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo

Năm học 2017 – 2018, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

Giáo dục chuyên nghiệp:

· Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May-Thời trang và Công nghệ Thông tin.

· Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử,  Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

· Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May-Thời trang, Cơ khí chế tạo.
Dạy nghề:

Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 do Tổng Cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015.

· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Giáo dục nghề nghiệp:

Năm học 2017-2018 Nhà trường thực hiện chuyển đổi sang hệ thống Giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014. 
· Bậc cao đẳng 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.
· Bậc trung cấp 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.
4.5.2. Công tác tuyển sinh hàng năm

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện; thiết lập hệ thống thông tin tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền, hướng nghiệp giữa Nhà trường và các Trường THPT, THCS trên cả nước. Đào tạo, tuyển chọn đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động. Vì có kế hoạch, mục tiêu, giải pháp hợp lý và đội ngũ cán bộ làm công tác dày kinh nghiệm nên công tác tuyển sinh của Nhà trường trong các năm qua đạt kết quả rất cao. 
 Bảng :     Kết quả tuyển sinh từ 2013-2018
	STT
	Năm học
Ngành học
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	1.990
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	1.379
	905
	2.247
	2.505
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	398
	230
	501
	525
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	72
	43
	187
	219
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	296
	191
	527
	501
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	308
	291
	484
	810
	

	5
	Công nghệ thông tin
	239
	112
	374
	317
	

	6
	Công nghệ May
	66
	38
	174
	133
	

	B
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	3.434

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	
	
	
	110

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	106

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	39

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	70

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	41

	6
	An ninh mạng
	
	
	
	
	26

	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	104

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	68

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	71

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	555

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	
	153

	12
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	22

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	
	
	
	44

	14
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	927

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	64

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	
	107

	17
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	
	115

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	245

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	
	
	
	72

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	68

	21
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	38

	22
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	273

	23
	Công nghệ may
	
	
	
	
	116

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	
	
	48
	58
	82

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	29
	21
	29

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	7
	0
	20

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	
	12
	23
	21

	4
	Công nghệ thông tin
	
	
	0
	14
	12

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	441
	406
	422
	503
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	105
	77
	113
	75
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	108
	123
	126
	241
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	60
	30
	73
	132
	

	4
	Điện tử công nghiệp
	32
	18
	0
	0
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	53
	56
	54
	0
	

	6
	Công nghệ may và thời trang
	30
	35
	11
	55
	

	7
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	
	

	E
	TRUNG CẤP
	
	
	
	
	1.382

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	
	
	
	54

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	71

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	78

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	133

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	31

	6
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	96

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	57

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	74

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	103

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	37

	11
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	229

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	58

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	
	
	85

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	65

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	44

	16
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	118

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	
	
	
	49

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	
	
	87
	166
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	
	
	66
	119
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	21
	47
	

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	
	509
	692
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	
	44
	64
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	
	49
	76
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	52
	111
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	
	53
	62
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	
	
	113
	151
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	127
	119
	

	7
	May thời trang
	
	
	29
	 
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	 
	63
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	42
	46
	

	
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362


1.5.2. Qui mô đào tạo

Bảng 1.1- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017 

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7951

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2764

	Tổng cộng
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715

	Trong đó 7 nghề trọng điểm
	
	
	
	
	
	6.402

(60%)


Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường chú trọng, sau quá trình tự đánh giá, chỉ ra mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo.

Với các biện pháp cải tiến được thực hiện, quy mô đào tạo của trường tăng từ gần 5000 (năm 2013) lên > trên 10.000 học sinh sinh viên (năm 2017); 100% khoa nghề có giảng viên trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS vào hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, thái độ của Học sinh-Sinh viên. 
Trong hai năm 2015 và 2016, tổng số học sinh sinh viên ra trường là 1.837 (cao đẳng 1.482, trung cấp 355), trong đó 1.598 học sinh sinh viên có việc làm đúng nghề đào tạo, đạt tỉ lệ trên 90%. 
Bảng 1.2- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo
	TT
	NGÀNH
	HỆ CAO ĐẲNG

(%)
	HỆ TRUNG CẤP

(%)

	1
	Cơ khí
	92
	94

	2
	Động lực
	89
	91

	3
	Nhiệt lạnh
	91
	92

	4
	Điện-Điện tử
	95
	95

	5
	Công nghệ thông tin
	89
	90

	6
	Công nghệ May
	90
	91


(Nguồn: Phòng Tuyển sinh - Đào tạo, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM)
 4.6. Chương trình, giáo trình đào tạo
-  Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 - Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Chương trình đào tạo xây dựng đúng theo quy định, có sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận chương trình đào tạo phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).
Xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của giảng viên, bám sát nội dung đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ.
Học sinh-sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành, Nhà trường.
4.7. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc, Singapore. Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nhà trường và Thành phố Hồ Chí Minh. Một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 
Hợp tác quốc tế:

Thực hiện trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh, Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; Trường Đại học  Yeungnam, Hàn Quốc, Trường Đại học Victoria, Úc, với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc; nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo.
Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Cộng hòa Pháp về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 với công ty Intel và đại học bang Arizona Hoa Kỳ; tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

Trường đang xúc tiến thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn Kone xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017.
4.8. Thực trạng 04 khoa đào tạo nghề trọng điểm của Nhà trường
Với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực, giai đoạn từ 2015-2018 Nhà trường đã xây dựng phát triển đầu tư 4 ngành mũi nhọn, là Công nghệ Ô tô, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin; 3 ngành còn lại được đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo.
4.8. 1. Khoa Công nghệ Động lực

- Nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế
a. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:

Bảng 1.3- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Động lực năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng 
	

	
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Trung cấp 
	

	
	Công nghệ Ô tô
	537

	TỔNG CỘNG
	2.563


 b.  Đội ngũ GV: 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 25, đạt tỉ lệ 81%.
( Tiến sĩ : 01, NCS: 02, Thạc sĩ: 22 ) 
-  Trình độ Đại học: 06 , đạt tỉ lệ 19%

c. Cơ sở vật chất:

 - Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.
Bảng 1.4- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


d.  Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 1)
4.8. 2. Khoa Công nghệ Cơ khí

- Nghề trọng điểm: Cơ khí chế tạo , cấp độ quốc tế


- Nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cấp độ quốc gia 

a. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:

Bảng 1.5- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Cơ khí năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	2
	Trung cấp
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	
	Cơ khí chế tạo
	39

	TỔNG CỘNG
	1.699


b.  Đội ngũ Giảng viên: 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

-  Trình độ sau đại học: 19, tỉ lệ 61% (NCS: 02 , Thạc sĩ 17) 

-  Trình độ Đại học: 12, tỉ lệ 39%

          c.Cơ sở vật chất: 

Xưởng thực hành: hiện có 08 xưởng thực hành giảng dạy các môn học Tiện, Phay, CNC và Hàn. 
Bảng 1.6- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02

	3
	Xưởng Tiện
	02

	4
	Xưởng Phay
	01

	5
	Xưởng Nguội
	01

	6
	Xưởng Hàn
	01


d.  Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 2)
4.8.3. Khoa Công nghệ Điện-Điện tử

- Nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử , cấp độ khu vực Asean


- Nghề trọng điểm: Công nghệ Điện – Điện tử, cấp độ quốc gia 

a. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:

Bảng 1.7- Qui mô đào tạo khoa CN Điện-Điện tử năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	

	
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	
	Cơ điện tử
	68

	
	Điện công nghiệp
	823

	2
	Trung cấp
	

	
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	
	Điện công nghiệp
	263

	TỔNG CỘNG
	1.666


b.  Đội ngũ giảng viên: 41 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
 - Trình độ sau đại học: 26, tỉ lệ 63% (NCS: 01, Thạc sĩ: 25)
-  Trình độ Đại học: 15,  tỉ lệ 37%

c.  Cơ sở vật chất: 

             Phòng học thực hành: hiện có 30 phòng dạy thực hành, giảng dạy các môn học: Sửa chữa máy điện; PLC; Khí nén; Phòng thí nghiệm Multimedia; Thí nghiệm máy điện; Thí nghiệm kỹ thuật điện; Thực tập trang bị điện; Thực tập điện cơ bản; Truyền thanh-truyền hình, Phòng thí nghiệm Điện máy CNC; Cơ điện tử; Điện tử cơ bản; Điện tử công nghiệp; Điện tử công suất; Tự động hóa; Vi xử lý - vi điều khiển.
Bảng 1.8- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện-Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01

	2
	Phòng thực tập PLC
	02

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	02

	4
	Phòng thực tập Scada
	01

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	01

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	01

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01


b. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 3)
1.8.4. Khoa Công nghệ Thông tin

- Nghề trọng điểm: Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia
         a. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:
Bảng 1.9- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ thông tin năm 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	177

	2
	Trung cấp
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	393

	TỔNG CỘNG
	570


b. Đội ngũ Giảng viên: 34 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 24, tỉ lệ 71%
-  Trình độ Đại học: 10 , tỉ lệ    29%

c. Cơ sở vật chất:

          Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
d. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)
5. Đánh giá thực trạng Nhà trường theo tiêu chí trường chất lượng cao
5.1.Về qui mô đào tạo (Tiêu chí 1)
So với tiêu chí Trường chất lượng cao trong Quyết định 761/QĐ-TTg về qui mô đào tạo tối thiểu 2000 HS-SV, năm học 2017-2018 Nhà trường tuyển được 6.742 HS-SV, nâng quy mô đào tạo hiện tại gồm hai hệ giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp lên đến 10.715 HS-SV, tiêu chí này Nhà trường đạt chuẩn.

5.2.Về việc làm sau đào tạo (Tiêu chí 2)
Trong hai năm 2015và 2016, qua thống kê của Nhà trường về công tác giới thiệu việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp và khảo sát từ các doanh nghiệp, số lượng HS-SV sau tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề được đạt tỉ lệ trên 90%, thực tế những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, vì vậy khi học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi HS-SV tốt nghiệp.
5.3. Về trình độ học sinh-sinh viên sau đào tạo(Tiêu chí 3)
Hiện tại, chuẩn đầu ra của học sinh-sinh viên đào tạo tại Nhà trường trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp theo chuẩn quy định của Nhà trường được công bố (tương đương trình độ bậc 3/5 và 2/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia).

Về trình độ tin học của học sinh-sinh viên sau tốt nghiệp: Hiện tại 100% học sinh-sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ chứng chỉ A quốc gia. Kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo tin học trình độ IC3 đưa vào giảng dạy để đảm bảo học sinh-sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tin học.

Về trình độ ngoại ngữ của học sinh-sinh viên sau tốt nghiệp: Hiện tại, 100% học sinh – sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ A2 hoặc trình độ chứng chỉ B quốc gia. 

5.4. Về kiểm định chất lượng nhà trường (Tiêu chí 4)
Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá vào tháng 3/2017, Hội đồng tự đánh giá của trường đã tổ chức nghiệm thu, trường đã gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá ngoài. 

5.5.Đội ngũ giảng viên (Tiêu chí 5)
100%  Giảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành.
Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn ngoại ngữ 78%.

Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn tin học là 15,31%, trong đó có 05 giảng viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3.
Đội ngũ giảng viên hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu  đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trường nghề trọng điểm chất lượng cao, đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, số lượng giảng viên phải đảm bảo tỷ lệ 20HS-SV/01GV; về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, tin học, công nghệ mới, năng cao khả năng giảng dạy chuyên ngành ngoại ngữ cho giảng viên đáp ứng giảng dạy nghề trọng điểm các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
Đánh giá khả năng đáp ứng của đội ngũ giảng viên: Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên so với qui mô học sinh sinh viên và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2018 đã đáp ứng  55%, do đó Nhà trường xây dựng kế hoạch tăng cường đội ngũ giảng viên hợp lý về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu trường nghề trọng điểm chất lượng cao đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

5.6. Về quản trị nhà trường (tiêu chí 6)
Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dạy nghề : Hiện có 37/40 cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục, đạt tỉ lệ 93%. Nhà trường đã cử cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề theo văn bản chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hoạt động quản lý: Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education và PMT.EMS.HRM để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí. 

Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường cần đang triển khai đầu tư hệ thống quản lý theo Iso, vận hành hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.  

Ngoài 06 tiêu chí trường chất lượng cao, Nhà trường cũng đánh giá các điều kiện quan trọng khác để đảm bảo thúc đẩy quá trình thực hiện dự án xây dựng trường nghề trọng điểm chất lượng cao, cụ thể: 

5.7. Cơ sở vật chất: 

Về diện tích sử dụng bình quân/đầu người năm học 2016-2017 được xác định:    26.623 m2/10.710HS,SV =  3,2 m2/đầu người
          Theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định bình quân 01 sinh viên ít nhất 2,5 m2, tiêu chí này Nhà trường vượt chuẩn. Tuy nhiên tại điều 14 của Nghị  định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ qui định diện tích ít nhất là 06 m2/người đối với đào tạo trình độ trung cấp và 08 m2/người đối với đào tạo trình độ cao đẳng, so với chuẩn này cần phải đầu tư xây mới thêm để đảm bảo qui mô đào tạo. Hiện nay Nhà trường đang thực hiện quy hoạch 1/500, theo kế hoạch trong quý 2/2018 Nhà trường triển khai xây dựng mở rộng phòng học, xưởng thực hành, ký túc xá.
5.8. Về trang thiết bị đào tạo nghề: 

Cơ bản đã đáp ứng công tác đào tạo, tuy nhiên số lượng thiết bị hiện tại phần lớn đã lạc hậu do trình độ công nghệ phát triển quá nhanh, chất lượng thiết bị máy móc chưa đáp kịp ứng nhu cầu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, vì vậy trong thời gian tới cần được đầu tư thiết bị dạy học công nghệ mới. 

Đánh giá cơ sở vật chất so với qui mô HS-SV và yêu cầu thực hành nghề cao đẳng, trung cấp đến năm 2018 đạt tỉ lệ 50% cấp độ quốc gia, dự án này đề nghị đầu tư mới thiết bị đào tạo nghề phù hợp với 07 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.  

5.9. Chương trình, giáo trình:

Chương trình đào tạo các chuyên ngành có mục tiêu rõ ràng cụ thể, được thiết kế linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh bổ sung đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Các học phần  cấu trúc hợp lý, vừa chú trọng kiến thức, kỹ năng thực hành, vừa chú ý phát triển năng lực cho người học. Hiện nay có 35 chương trình đào tạo hệ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, 35 chương trình đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, 52 chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp (Giáo dục nghề nghiệp).

 Giáo trình đào tạo biên soạn tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

Hiện khả năng đáp ứng của chương trình, giáo trình đang giảng dạy tại Nhà trường so với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động là 70%.
Hiện nay Nhà trường đang hoàn thiện chương trình đào tạo từng nghề phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực CLC, chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được thẩm định từ các tổ chức, chuyên gia có thẩm quyền trong nước và ngoài nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.   

5.10. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Nhà trường đã xây dựng quy trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Mục tiêu nghiên cứu khoa học phù hợp với hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học đẩy mạnh hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh và xu thế hội nhập.
Kết luận:
Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu đào tạo phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên việc chuyển đổi quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề trọng điểm tiến đến hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực Asean và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
6. Dự báo nhu cầu thị trường lao động qua đào tạo các ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020

a. Ngành Công nghệ Ô tô:
Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và việc đi lại không giới hạn của con người. Trong số hàng trăm các phương tiện vận chuyển thông dụng như xe tải, máy bay, tàu thủy… ôtô chính là phương tiện có số lượng nhiều nhất. Theo đó, từ việc bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến nghiên cứu, công nghệ và dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về ôtô.

Là ngành đào tạo được đánh giá là rất tiềm năng và đón đầu xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thị trường lao động tại nhiều quốc gia đang rất “khát” nhân lực được đào tạo lành nghề và có trình độ kỹ thuật cao ở ngành sản xuất ô tô và tự động hóa.Việc đón đầu đào tạo và hợp tác đào tạo, tuyển dụng hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp đối với ngành đào tạo này là một bước đi tích cực.
Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa công nghệ ôtô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu lao động. Bằng chứng là các tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức, Nhật, Mỹ như BMW, Toyota, Honda hay Ford tại Việt Nam… đều đặn tổ chức tuyển dụng hàng năm nhưng nguồn vẫn không đủ.
b. Nhóm ngành Cơ khí
Kỹ thuật cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, ngành kỹ thuật cơ khí luôn là ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.

Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước là rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như: CNC, dây chuyền sản xuất tự động. 

Về lực lượng lao động, xét về quy mô ngành cơ khí Việt nam có trên 500.000 lao động, một số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. 

Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao càng ngày càng gia tăng.

	c. Nhóm ngành công nghệ Điện-Điện tử
Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á là khu vực có ngành công nghiệp điện tử đang phát triển rất mạnh trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...), nên cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Đến nay kim ngạch xuất khẩu đã trên 1 tỷ USD/năm. Do đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành điện tử công nghiệp trong thời gian tới rất cao. 

Theo nguồn dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 đến năm 2025: Ngành Điện - Điện tử nằm trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt khoảng 55%. từ nay đến năm 2020 Tp.HCM cần đến vài chục ngàn công nhân ở lĩnh vực điện tử công nghiệp.

Vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học những nhóm ngành nói trên là rất cao.

Hiện nay, các nhà máy đều đang hướng đến tự động hóa điều khiển máy móc thông qua các hệ thống điều khiển. Công việc thiết lập nên các hệ thống điều khiển tự động này chính là công việc của ngành Điện - Điện tử.

Kỹ sư ngành Điện - Điện tử có thể tìm kiếm được nhiều vị trí làm việc tại công ty điện lực; các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới điện. Kỹ sư Điện - Điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao…
Đối với sinh viên hệ CĐ, TC nghề, THCN có thể làm việc với vai trò là người trực tiếp lao động, vận hành trong tất cả lĩnh vực trên hoặc tham gia thiết kế, tư vấn việc sử dụng điện và các thiết bị điện tử cho các công trình vừa và nhỏ.
d. Ngành công nghệ thông tin


Những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao khiến cho nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao.

Báo cáo mới nhất về ngành Công nghệ thông tin Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho hay nhu cầu nhân sự ngành CNTT đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016.

Theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực Công nghệ thông tin sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 70.000 nhân lực về Công nghệ thông tin.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin hiện nay là hơn 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành Công nghiệp phần cứng - điện tử là khoảng 300.000 người. Số còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực Công nghệ thông tin vào năm 2020.
Qua đánh giá thực trạng và xác định mục tiêu phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự án phát triển trường nghề chất lượng cao trên cơ sở đầu tư tập trung các nội dung chủ yếu được đề cập trong phần 2 dưới đây.
I. Nội dung dự án

1. Quy mô đào tạo theo từng nghề

a. Dự báo quy mô tuyển sinh giai đoạn 2016-2020 theo từng trình độ theo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn và trong vùng:

a.1. Dự kiến tuyển sinh hàng năm đến 2020

· Nghề Điện công nghiệp

	TT
	Tên nghề 

Điện công nghiệp
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	50
	55
	60
	70
	80

	2
	Trung cấp (2 năm)
	135
	145
	160
	180
	200

	
	Tổng cộng
	185
	200
	220
	250
	280


· Nghề Điện tử 

	TT
	Tên nghề Điện tử
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	50
	55
	60
	70
	80

	2
	Trung cấp (2 năm)
	100
	110
	130
	150
	170

	
	Tổng cộng
	80
	165
	190
	220
	250


· Nghề Cơ khí
	TT
	Tên nghề cơ khí
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	40
	40
	50
	60
	70

	2
	Trung cấp (2 năm)
	80
	90
	110
	130
	150

	
	Tổng cộng
	120
	130
	160
	190
	220


a.2. Lưu lượng học sinh gối đầu đến 2020:

· Nghề Điện công nghiệp

	STT
	Tên nghề 

Điện công nghiệp
	Lưu lượng học sinh gối đầu đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	50
	105
	165
	185
	210

	2
	Trung cấp (2 năm)
	262
	295
	320
	365
	420

	
	Tổng cộng
	312
	400
	485
	550
	630


· Nghề điện tử 

	TT
	Tên nghề

Điện tử 
	Lưu lượng học sinh gối đầu đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	50
	105
	165
	185
	210

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	265
	300
	340
	380

	
	Tổng cộng
	250
	370
	465
	525
	590


· Nghề  cơ khí  

	TT
	Tên nghề

 Cơ khí  
	Lưu lượng học sinh gối đầu đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	40
	80
	130
	150
	180

	2
	Trung cấp (2 năm)
	245
	265
	295
	335
	375

	
	Tổng cộng
	285
	345
	425
	485
	555


·  Nghề điện lạnh
	TT
	Tên nghề

 Cơ khí  
	Lưu lượng học sinh gối đầu đến năm 2020

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	30
	70
	110
	150
	180

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	240
	280
	310
	350

	
	Tổng cộng
	230
	310
	390
	460
	530


Ghi chú:

- Học sinh TC nghề hệ 3 năm: năm thứ nhất hao hụt 10%; năm hai 5%; năm ba 5%; (Lý do: năm thứ nhất một số em không theo nổi chương trình học; năm thứ hai và thứ ba thì ổn định hơn)

- Học sinh TC nghề hệ 2 năm: năm thứ nhất hao hụt 10%; năm hai 5%; (Lý do: năm thứ nhất các em còn trông chờ thi lại đại học, cao đẳng; năm thứ hai ổn định hơn)

Định hướng đến năm 2020:  nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn TP.HCM và trong khu vực miền Đông Nam bộ theo từng trình độ:

Dự kiến tăng 10% so với năm 2020 theo bảng dưới đây:

· Nghề điện công nghiệp

	STT
	Tên nghề điện công nghiệp
	Định hướng đến năm 2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	210

	2
	Trung cấp (2 năm)
	420

	
	Tổng cộng
	630


· Nghề điện tử 

	STT
	Tên nghề Điện tử 
	Định hướng đến năm 2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	210

	2
	Trung cấp (2 năm)
	380

	
	Tổng cộng
	590


· Nghề cơ khí

	STT
	Tên nghề cơ khí
	Định hướng đến năm 2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	180

	2
	Trung cấp (2 năm)
	375

	
	Tổng cộng
	555


· Nghề Điện lạnh 
	STT
	Tên nghề điện lạnh
	Định hướng đến năm 2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	180

	2
	Trung cấp (2 năm)
	350

	
	Tổng cộng
	430


2. Các hoạt động dự án

a. Đầu tư thiết bị dạy nghề

Danh mục thiết bị chi tiết các phòng đầu tư.

· Nghề Điện công nghiệp: (Xem chi tiết Bảng Phụ lục 3 đính kèm)

BẢNG PHỤ LỤC 3
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	PH1
	Phòng thực hành PLC 
	 
	

	1
	Module thực hành màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC S7-300)
	Bộ
	1

	2
	Mô hình điều khiển băng tải
	Bộ
	1

	3
	Bộ thí nghiệm thực hành lập trình PLC giám sát và điều khiển hệ thống xử lý quá trình (thiết bị kết nối PC-PLC mô phỏng thời gian thực)
	Bộ
	1

	4
	Mô hình thực hành điều khiển giám sát thiết bị, và truyền thông trong công nghiệp sử dụng giao thức Profibus
	Bộ
	1

	5
	Mô hình thí nghiệm hệ thống CompactRIO (Hệ thống lập trình nhúng đa năng, với module đo nhiệt độ, module điều khiển tốc độ động cơ, module)
	Bộ
	1

	6
	Bộ thực hành PLC M221 Schneider
	Bộ
	1

	7
	PLC S7-200
	BỘ
	5

	8
	PLC S7-300
	Bộ
	5

	9
	máy vi tính 19 Inch coreI7  
	bộ
	20

	10
	PLC S7-1200
	BỘ
	5

	11
	Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1200
	Bộ
	2

	12
	Bộ thực hành lập trình Zen
	Bộ
	2

	13
	Bộ thực hành lập trình Logo
	Bộ
	2

	14
	Bộ thực hành lập trình EASY MOELLER
	Bộ
	2

	15
	Bộ thực hành lập trình PLC Mitsubishi
	Bộ
	2

	16
	Module thực hành màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC Mitsubishi)
	Bộ
	2

	17
	Bộ thực hành lập trình  PLC Omron
	Bộ
	2

	18
	Module thực hành màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC Omron)
	Bộ
	2

	II
	Các module mô phỏng dùng cho thực hành lập trình PLC
	 
	 

	2
	Module mô phỏng lò nhiệt hoạt đông được
	Bộ
	3

	3
	Module mô phỏng bình trộn hoạt đông được
	Bộ
	3

	7
	Mô hình điều khiển băng tải hoạt đông được
	Bộ
	2

	III
	Thiết bị thực hành PLC nâng cao
	 
	 

	8
	Màn hình chạm Schneider
	Bộ
	1

	10
	Bộ thực hành PLC M340 Schneider
	Bộ
	1

	IV
	Thiết bị phụ trợ
	 
	 

	1
	Bàn thực hành điều khiển của giáo viên
	Bộ
	1

	2
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái
	1

	PH2
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
	 
	 

	I
	Thiết bị chuyên ngành máy điện
	 
	 

	1
	Bộ hòa đồng bộ máy phát điện ba pha hoạt động được
	Bộ
	3

	2
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn
	Bộ
	3

	3
	Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le
	Bộ
	2

	4
	Bộ thực hành đấu dây động cơ roto lồng sóc
	Bộ
	3

	PH4
	Phòng thực hành vận hành trạm biến áp và truyền tải điện năng
	 
	 

	I
	Thiêt bị chuyên ngành
	 
	 

	1
	Mô hình tủ máy cắt (Tủ máy cắt hạ áp đầu vào)
	MH
	1

	2
	Mô hình máy biến áp tăng áp
	MH
	1

	3
	Mô hình tủ đo lường (Đo lường đầu vào trạm biến áp)
	MH
	1

	4
	Mô hình tủ máy cắt (Tủ máy cắt trung áp)
	MH
	1

	5
	Mô hình máy biến áp hạ áp
	MH
	1

	6
	Mô hình tủ đo lường (Tủ đo lường, phân phối hạ áp)
	MH
	1

	7
	Bộ thực hành tích hợp năng lượng mặt trời và năng lượng gió giám sát bằng máy tính
	Bộ
	1

	8
	Bàn thực hành điều khiển trung tâm hệ thống cung cấp điện
	MH
	1

	9
	Trạm hạ thế 3 pha 100KVa
	 
	1

	10
	Gói thiết bị lắp đặt hệ thống cung cấp điện
	MH
	1

	II
	Thiết bị phụ trợ
	 
	 

	1
	Bàn thí nghiệm tiêu chuẩn
	Bộ
	10

	2
	Ghế học viên
	Cái
	20

	3
	Ghế giáo viên
	Cái
	1

	4
	Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn module A4 cửa kính
	Cái
	4

	5
	Màn chiếu treo tường
	Cái
	1

	6
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái
	1

	7
	Bảng từ chuyên dụng
	Bộ
	1

	PH5
	PHÒNG THỰC HÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
	 
	 

	I
	Thiêt bị chuyên ngành
	 
	 

	1
	Cabin thực hành kỹ năng lắp đặt điện công nghiệp và dân dụng
	Bộ
	5

	2
	Bộ thiết bị dùng cho thực hành kĩ năng lắp đặt điện công nghiệp
	Bộ
	5

	3
	Bộ thiết bị dùng cho thực hành lắp đặt điên dân dụng
	Bộ
	5

	4
	Mô hình chống sét 
	Bộ
	5

	12
	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện 
	Bộ
	2

	II
	Thiêt bị phụ trợ
	 
	 

	1
	Tủ đựng thiết bị thực hành chuyên dụng
	Bộ
	4

	2
	Bàn thực hành điều khiển của giáo viên
	Bộ
	1

	3
	Ghế giáo viên
	Cái
	1

	4
	Màn chiếu treo tường
	Cái
	1

	5
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái
	1

	6
	Bảng từ chuyên dụng
	Bộ
	1

	8
	Giá đựng thiết bị
	Bộ
	2

	PH7
	Phòng thực hành trang bị điện
	 
	 

	I
	Thiết bị chuyên ngành
	 
	

	1
	Dụng cụ cầm tay nghề điện
	Bộ
	10

	2
	Các mô hình mạch điện các máy công cụ, máy sản xuất
	 
	 

	2.1
	Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy khoan 2A55
	Bộ
	1

	2.2
	Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy mài 3A161
	Bộ
	1

	2.3
	Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy doa 2620
	Bộ
	1

	2.4
	Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy tiện 1A64
	Bộ
	1

	2.5
	Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy phay 6H81
	Bộ
	1

	3
	Bộ thực hành điều khiển cảnh bảo cháy
	Bộ
	1

	4
	Bộ thực hành mô phỏng cung cấp nước
	Bộ
	1

	5
	Bộ thực hành máy khoan tự động giám sát bằng máy tính
	Bộ
	1

	6
	Bộ thực hành lắp đặt điện tòa nhà nhà thông minh
	Bộ
	1

	II
	Thiêt bị phụ trợ
	 
	

	1
	Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn module A4 cửa kính
	Cái
	1

	2
	Ghế học viên
	Cái
	20

	3
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái
	1

	4
	Bảng từ chuyên dụng
	Cái
	1

	5
	Panel thực tập lắp ráp mạch
	Cái
	20

	6
	Bàn thực hành điều khiển động cơ
	Bộ
	10

	7
	Giá đựng thiết bị
	Bộ
	2

	8
	động cơ 1 pha 6 đầu dây 1Hp
	cái
	10

	9
	động cơ 1 pha 4 đầu dây 1Hp
	cái
	10

	10
	đông cơ 3 pha sao-tam giác 660/380V
	cái
	10

	11
	động cơ 3 pha 2 tốc độ 380V
	cái
	10

	PH6
	PHÒNG THỰC HÀNH KHÍ NÉN
	 
	 

	I
	Thiêt bị chuyên ngành
	 
	 

	3
	Bộ thực hành điện khí nén cơ bản
	Bộ
	2

	4
	Bộ thực hành điện khí nén nâng cao
	Bộ
	2

	5
	Bộ thiết bị tích hợp chuyên dụng cho đào tạo thực hành, nghiên cứu khí nén
	Bộ
	10

	6
	Tủ có khay đựng các thành phần khí nén
	Bộ
	5

	7
	Thanh gá dây thí nghiệm
	Bộ
	20

	8
	Máy nén khí có bình chứa puma
	Bộ
	5

	9
	Bộ kí hiệu các phần tử khí nén, thủy lực có từ tính
	Bộ
	5

	II
	Thiêt bị phụ trợ
	 
	 

	1
	Bàn thí nghiệm tiêu chuẩn
	Cái
	5

	2
	Bàn giáo viên
	Cái
	1

	3
	Ghế học viên
	Cái
	20

	4
	Ghế giáo viên
	Cái
	1

	5
	Bảng từ chuyên dụng
	Cái
	1

	6
	Màn chiếu treo tường
	Cái
	1

	7
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái
	1

	8
	Máy tính thế hệ core I5
	Bộ
	10


· Nghề Điện tử công nghiệp  (Xem chi tiết Bảng Phụ lục 4 đính kèm)

BẢNG PHỤ LỤC 4
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	Năm 2018

	PH4
	PHÒNG THỰC HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP
	 
	 

	II
	Thiết bị thực hành lắp đặt - bảo trì hệ thống cơ điện tử
	 
	 

	1
	Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động
	MH
	2

	2
	Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động
	MH
	2

	3
	Mô hình trạm băng tải trung gian
	MH
	1

	4
	Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động
	MH
	2

	5
	Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động
	MH
	2

	6
	Mô hình đào tạo gia công thủy lực tự động
	MH
	1

	7
	Mô hình trạm cấp nguồn thủy lực
	MH
	1

	8
	Mô hình đào tạo phân loại sản phẩm tự động
	MH
	2

	9
	Máy nén khí dùng cho thực hành
	MH
	1

	10
	Bộ vật mẫu thực hành
	MH
	1

	11
	Bộ dây cắm an toàn M4
	MH
	1

	Năm 2019

	PH4
	PHÒNG THỰC HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP
	 
	 

	I
	Thiết bị thực hành robot công nghiệp
	 
	 

	1
	Hệ thống dây chuyền sản xuất linh hoạt sử dụng robot công nghiệp robot
	 
	 

	1,1
	Mô hình đào tạo lập trình và vận hành robot 6 trục kiểm tra và cấp đế cho dây truyền sản xuất
	MH
	1

	1,2
	Mô hình đào tạo lập trình và vận hành Universal robot kiểm tra và cấp vòng bi cho dây truyền sản xuất
	MH
	1

	1,3
	Mô hình đào tạo lập trình và vận hành Universal robot  kiểm tra và cấp trục và cấp nắp cho dây truyền sản xuất
	MH
	1

	2
	Mô hình đào tạo cấp phôi tự động
	MH
	1

	3
	Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động
	MH
	1

	4
	Tủ sấy
	Cái
	1

	5
	Bộ thí nghiệm cánh tay robot công nghiệp 3 trục
	Bộ
	1

	6
	Bộ đào tạo lập trình và vận hành robot 6 trục
	Bộ
	1

	Năm 2020

	PH1
	PHÒNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT MẠCH IN
	 
	 

	I
	Thiết bị chuyên ngành
	 
	 

	1
	Máy hàn khò
	Bộ
	1

	2
	Máy đóng chip
	Bộ
	1

	3
	Dây chuyền sản xuất mạch in
	HT
	1

	II
	Thiết bị phụ trợ
	 
	 

	1
	Bàn thí nghiệm tiêu chuẩn
	Bộ
	10

	2
	Ghế học viên
	Cái
	20

	3
	Ghế giáo viên
	Cái
	1

	4
	Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn module A4 cửa kính
	Bộ
	2

	5
	Màn chiếu treo tường
	Cái
	1

	6
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái
	1

	7
	Máy vi tính
	Bộ
	10

	8
	Bảng từ chuyên dụng
	Bộ
	1

	PH2
	PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
	 
	 

	1
	Bộ thí nghiệm MOSFET/IGBT
	Bộ
	1

	2
	Bộ thực hành nguyên lý biến tần
	Bộ
	1

	3
	Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển 
	Bộ
	1

	4
	Mô hình thiết bị đóng chai 
	Bộ
	1

	5
	Mô hình thang máy xây dựng
	Bộ
	1

	PH3
	PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT XUNG - SỐ
	 
	 

	I
	Thiết bị chuyên ngành
	 
	 

	1
	Bộ kít chính thực hành điện tử cơ bản có kết nối máy tính
	Bộ
	10

	2
	Các module thực hành kỹ thuật số
	 
	 

	2,1
	Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số
	Bộ
	1

	2,2
	Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch số 1
	Bộ
	1

	2,3
	Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch số 2
	Bộ
	1

	3
	Bộ thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ 
	Bộ
	1

	4
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật xung
	Bộ
	1

	5
	Bộ thực hành lắp ráp các mạch điện tử số
	Bộ
	1

	PH4
	PHÒNG THỰC HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP
	 
	 

	I
	Thiết bị thực hành robot công nghiệp
	 
	 

	1
	Bộ đào tạo robot cơ bản
	Bộ
	1


· Nghề Cơ khí (Xem chi tiết Bảng Phụ lục 5 đính kèm)

BẢNG PHỤ LỤC 5
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	Năm 2018

	1
	Máy phay CNC
	Bộ
	3

	2
	Eto thủy lực đế xoay[image: image3.png]
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	Cái
	6

	3
	Máy tiện CNC
	Cái
	1

	4
	Máy nén khí cung cấp khí nén cho hệ thống thay dao của máy CNC
	Cái
	2

	5
	Máy mài  phẳng
	Bộ
	2

	6
	Máy mài tròn ngoài kết hợp mài tròn trong
	Bộ
	2

	Năm 2019

	1
	Máy xung
	Bộ
	1

	2
	Máy cắt dây tia lửa điện
	Bộ
	2

	3
	Máy đo tọa độ 3 chiều 
	Bộ
	1

	4
	Máy tiện CNC
	Cái
	1

	5
	Tủ đựng dụng cụ, và bộ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	6

	6
	Máy xọc
	Cái
	1

	7
	Máy cưa vòng điều khiển đầu cắt tự động và kẹp thủy lực
	Bộ
	2

	8
	Máy đo độ nhám kim loại
	Máy
	1

	9
	Máy đo độ cứng
	Bộ
	1

	Năm 2020

	1
	Bộ dụng cụ tháo lắp cơ bản 
	Bộ
	10

	2
	Bộ đục ron đặc biệt
	Bộ
	4

	3
	Bình acqui  dùng khởi động động cơ ô tô
	Cái
	4

	4
	Bộ dụng cụ đo đường kính xylanh 
	Bộ
	4

	5
	Bộ dụng cụ chuyên dụng sửa chữa piston thắng đĩa                                                        
	Bộ
	4

	6
	Súng vặn óc đầu ½ inch kiểu ngang ( đầu vuông góc với thân )
	Bộ
	4

	7
	Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán tổng thành xe ô tô - Toyota  Camry 2.5Q
	Bộ
	1

	8
	Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán tổng hợp với xe FORTUNER 2.5 MT
	Bộ
	1

	9
	Bộ dụng cụ và thiết bị gia công môi xu páp
	Bộ
	2

	10
	Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Toyota điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử CommonRail - CDI với bộ tạo pan điện tử
	Cái
	1

	11
	Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm động cơ phun xăng điện tử đa điểm 4 kỳ, 4 xi lanh có hệ thống VVTi.
	Bộ
	1

	12
	Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm PE
	Bộ
	1

	13
	Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán, đo kiểm, khảo nghiệm hệ thống điện tổng hợp trên xe ô tô. (Loại chia Module)
	Bộ
	1

	14
	Thiết bị bảo hộ lao động nghề công nghệ ôtô
	Bộ
	25

	15
	Dụng cụ đặc biệt tháo lắp xe dùng nhiên liệu sạch (Hybrid)
	Bộ
	2

	16
	Vam  tháo lắp rô tuyn lái trong
	Bộ
	4

	17
	Vam may ơ đầu trục bánh xe
	Bộ
	4

	18
	Vam tháo rôtuyn tổng hợp
	Bộ
	4

	19
	Bộ vam tháo vô lăng lái
	Bộ
	4

	20
	Bộ vam tháo vô lăng lái
	Bộ
	4

	21
	Vam giật tháo  trục láp trước và sau của xe
	Bộ
	4

	22
	Thiết bị đào tạo kỹ năng vận hành, chẩn đoán hệ thống treo lò xo trụ - Hệ thống lái trợ lực điện điều khiển điện tử
	Bộ
	1

	23
	Bộ thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán hệ thống điều hoà không khí - dẫn động bằng MOTOR điện
	Bộ
	1

	24
	Thiết bị đào tạo chẩn đoán hệ thống túi khí (Air Bag System Educational Training Equipment)
	Bộ
	1

	25
	Mô hình tổng thành hệ thống gầm xe ô tô kiểu FR
	Cái
	1

	26
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	2

	27
	Kích con đội thủy lực 2 tầng dung nâng  xe  ô tô con
	Cái
	1

	28
	Vam ép lò xo cho Píttông bơm cao áp
	Cái
	2

	29
	Vam tháo ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE
	Bộ
	 

	30
	Vam dây đai tháo Puli bơm cao áp
	Cái
	6

	31
	Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm PE kèm theo hộp số
	Cái
	1

	32
	Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm VE  kèm theo hộp số.
	Cái
	1

	33
	Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ sử dụng bộ chế hòa khí  kèm theo hộp số
	Bộ
	1

	34
	Bộ thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Suzuki phun xăng điện tử kèm theo hộp số.
	Bộ
	1

	35
	Bàn tháo lắp và kiểm tra vòi phun Diesel đa năng
	Bộ
	6

	36
	Bộ Giá đỡ cụm Piston thanh truyền chuyên dụng 
	Cái
	8

	37
	Thiết bị đào tạo chẩn đoán hệ thống điều khiển xe Hybrid (Electric Circuit Unit Diagnostic System Hybrid Car)
	Bộ
	1

	38
	Xe để chi tiết 3 tầng
	Cái
	6

	39
	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	2

	40
	Clê búa tháo ốc puly trục cơ bằng khí nén
	Cái
	1

	41
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm hệ thống truyền lực tổng hợp
	Bộ
	1

	42
	Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm hộp số CVT 
	 
	 

	 
	Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm hộp số CVT trên xe Toyota.
	Bộ
	1

	43
	Bộ dụng cụ tháo, lắp hệ thống truyền lực xe Hybrid
	Bộ
	2


· Nghề Điện lạnh: (Xem chi tiết Bảng Phụ lục 6  đính kèm)
BẢNG PHỤ LỤC 6

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	Năm 2019

	1
	Máy điều hòa không khí Treo tường inverter 1 chiều  Daikin 1HP
	Bộ
	10

	2
	Máy điều hòa không khí treo tường inverter 2 chiều  Daikin 1HP
	Bộ
	10

	3
	Máy điều hòa không khí treo tường inverter  TOSHIBA 1HP
	Bộ
	10

	4
	Máy điều hòa không khí tủ đứng  Daikin 3HP
	Bộ
	10

	5
	Máy điều hòa không khí cassets  4 hướng thổi Daikin 3HP
	Bộ
	10

	6
	Máy điều hòa không khí áp trần  Daikin 3HP
	Bộ
	10

	7
	Máy sấy thăng hoa DS9
	máy
	1

	8
	Máy sấy lạnh (bơm nhiệt)
	máy
	1

	9
	Máy điều hòa không khí Treo tường Daikin 1HP
	Bộ
	20

	10
	Rơ le áp suất cao DANFOSS
	Cái 
	20

	11
	Rơ le áp suất thấp DANFOSS
	Cái 
	20

	12
	Rơ le áp suất kép DANFOSS
	Cái 
	20

	13
	Rơ le hiệu áp suất DANFOSS
	Cái 
	20

	14
	Rơ le hiệu nhiệt độ DANFOSS
	Cái 
	20

	15
	Rơ le nhiệt độ DANFOSS EKC201
	Cái 
	20

	16
	Rơ le nhiệt độ DANFOSS EKC102D
	Cái 
	20

	17
	Máy chiếu kết nối wireless
	Cái 
	4

	18
	Bộ đồ nghề điện lạnh cầm tay
	Bộ 
	30

	19
	Bàn nguội dùng gia công nhỏ
	Bộ 
	4

	20
	Máy nén piston 2 cấp nén 8HP
	cái
	3

	21
	Máy nén trục vít 30Hp
	Cái  
	3

	22
	Máy nén piston hở 10HP
	Cái 
	3

	23
	Máy nén piston MYCOM 30HP
	Cái 
	1

	24
	Máy khoan cần hồng ký
	Cái 
	5

	25
	Máy cắt bàn
	Cái 
	5

	26
	Máy hàn hồ quang hống ký
	Cái 
	5

	27
	Máy khoan cầm tay BOSS
	Cái 
	10

	28
	Máy mài cầm tay BOSS
	Cái 
	10

	29
	Tủ lạnh 180 lít không đóng tuyết TOSHIBA INVERTER
	Cái 
	10

	30
	Tủ lạnh 180 lít không đóng tuyết TOSHIBA
	Cái 
	20

	31
	Tủ đong SANAKI
	Cái 
	5

	32
	Máy điều hòa không khí năng lượng mặt trời kiểu hấp thụ 1hp
	Bộ
	5

	33
	Máy điều hòa không khí năng lượng mặt trời sử dụng pin năng lượng 1hp
	Bộ
	5

	34
	Mô hình điều hòa không khí ô tô 1 dàn lạnh (có thay đổi được tốc độ quay động cơ)
	Bộ 
	5

	Năm 2020

	1
	Máy điều hòa không khí âm trần nối ống gió  Daikin 3HP
	Bộ
	10

	2
	Van điều áp danfoss KVP16
	Cái 
	10

	3
	Van điều áp danfoss KVL16
	Cái 
	10

	4
	Van điều áp danfoss KVR16
	Cái 
	10

	5
	Tủ thực hành điều khiển trung tâm VRV có giám sát máy tính
	Bộ 
	2

	6
	Bộ tính toán thiết kế hệ thống lạnh bằng máy tính 
	Bộ 
	10

	7
	Máy thu hồi môi chất lạnh 95763
	Cái 
	1

	8
	Máy dò gas Extech RD300
	Bộ 
	5

	9
	Máy thu hồi và nạp gas CM2000A
	Máy 
	5

	10
	Mô đun điều khiển bộ tiết lưu điện tử cho kho lạnh DANFOSS AKV10
	Bô
	5

	11
	Bảo vệ pha PMR44
	Cái 
	10

	12
	Bảo vệ pha EOCR-SS
	Cái 
	10

	13
	Cảm biến áp suất MBS3000-060G1124
	Cái 
	5

	14
	Van phao điều chỉnh lưu lượng danfoss AKS38
	Cái 
	5

	15
	Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ Danfoss EKC 302A-084B4162
	Bộ 
	5

	16
	Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ Danfoss AK-RC103-080Z3201
	Bộ 
	5

	17
	Máy hút chân không
	Cái 
	4

	18
	Hệ thống cấp đông IQF
	máy
	1

	19
	Ê tô
	Cái 
	5

	20
	Bảng thực tập mạch điện lạnh công nghiệp
	Bộ 
	30

	21
	Tủ lạnh đóng tuyết
	Cái 
	10

	22
	Tủ lạnh side by saide Samsung
	Cái 
	3

	23
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	Bộ 
	30

	24
	Mô hình dàn trải máy giặt
	Bộ 
	2

	25
	Mô hình sản xuất nước đá cây TPAD.L0920
	Bộ 
	1

	26
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm AHU gas TPAD.L6202
	Bộ 
	1

	27
	Máy nén pston nữa kín 3HP – 380VAC
	cái
	10

	28
	Dàn ngưng tụ có quạt 3hp
	cái
	10

	29
	Dàn bay hơi có quạt 3hp
	cái
	10

	30
	Van tiết lưu TES2
	cái
	10

	31
	Van tiết lưu TS2
	cái
	10

	32
	Bình tách dầu F12
	cái
	10

	33
	Bình tách lỏng F12
	cái
	10

	34
	Bình chứa cao áp
	cái
	10

	35
	Bình trung gian có ống xoắn
	cái
	5

	36
	Phin sấy/ lọc danfoss F10
	cái
	10

	37
	Van điện từ F10
	cái
	10

	38
	Mắt gas F10
	cái
	10

	39
	Van điều áp  KVP12
	cái
	10

	40
	Van điều áp  KVL12
	cái
	10

	41
	Van điều áp  KVR12
	cái
	10

	42
	Thiết bị hồi nhiệt
	cái
	5

	43
	Thiết bị tách khí không ngưng
	cái
	5

	44
	Rơ le áp suất kép 
	cái
	10

	45
	Áp kế thấp áp colmax
	cái
	10

	46
	Áp kế cao áp colmax
	cái
	10

	47
	Mô hình điều hòa không khí ô tô 2 dàn lạnh(có thay đổi được tốc độ quay động cơ)
	Bộ 
	5

	48
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm water chiller giải nhiệt nước
	Bộ 
	1

	49
	Đồng hồ VOM SANWA kim
	Cái 
	20

	50
	Đồng hồ VOM SANWA số
	Cái 
	10

	51
	Ampere kẹp
	Cái 
	15

	52
	Loe ống lệch tâm
	Bộ
	20

	53
	Rơ le nhiệt độ EW-285
	Cái 
	20

	54
	Rơ le nhiệt độ EW-181
	Cái 
	20

	55
	Đồng hồ nạp gas đôi colmax
	Bộ
	15

	56
	Bộ nong ống
	Bộ 
	15

	57
	Súng bắn đo nhiệt độ
	Cái 
	15

	58
	Sung bắn đo dòng điện, điện áp
	Cái 
	15

	59
	Máy hàn ống đồng REMS Hot Dog
	Bộ 
	4

	60
	Tủ đựng thiết bị thực hành
	Cái 
	5

	61
	Hệ thống VRF TOSHIBA có điều khiển giám sát trung tâm
	Bộ 
	1


    Nhu cầu Bổ sung phòng chức năng theo quy mô đào tạo đến năm 2020

· Nghề điện công nghiệp

b1.  - BẢNG TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG PHÒNG HỌC CHO TỪNG GIAI ĐOẠN
	STT
	Mã phòng
	T.gian sử dụng cho một khóa học
(h)
	T.gian s.dụng thực tế
(ca)
	SL học sinh tuyển sinh trong năm 2016
	SL phòng phải có trong năm 2016
	SL học sinh tuyến sinh trong năm 2017
	SL phòng đầu tư thêm trong năm 2017
	SL học sinh tuyển sinh trong năm 2018
	SL phòng đầu tư thêm trong năm  2018
	SL học sinh tuyển sinh trong năm  2019
	SL phòng đầu tư thêm trong năm  2019
	SL học sinh tuyển sinh năm 2020
	SL phòng đầu tư thêm trong năm  2020

	
	
	
	
	170
	
	180
	
	190
	
	200
	
	220
	

	1
	PH01
	300
	3
	0.35
	0.35
	0.37
	0.37
	0.39
	0.39
	0.41
	0.41
	0.45
	0.45

	2
	PH04
	160
	3
	0.19
	0.19
	0.20
	0.20
	0.21
	0.21
	0.22
	0.22
	0.24
	0.24

	3
	PH05
	170
	3
	0.20
	0.20
	0.21
	0.21
	0.22
	0.22
	0.23
	0.23
	0.26
	0.26

	5
	PH10
	310
	3
	0.36
	0.36
	0.38
	0.38
	0.41
	0.41
	0.43
	0.43
	0.47
	0.47

	6
	PH12
	265
	3
	0.31
	0.31
	0.33
	0.33
	0.35
	0.35
	0.37
	0.37
	0.40
	0.40

	7
	PH13
	240
	3
	0.28
	0.28
	0.30
	0.30
	0.31
	0.31
	0.33
	0.33
	0.36
	0.36

	8
	PH14
	180
	3
	0.21
	0.21
	0.22
	0.22
	0.24
	0.24
	0.25
	0.25
	0.27
	0.27

	9
	PH16
	390
	3
	0.46
	0.46
	0.48
	0.48
	0.51
	0.51
	0.54
	0.54
	0.59
	0.59

	10
	PH17
	75
	3
	0.09
	0.09
	0.09
	0.09
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.11
	0.11

	11
	PH21
	90
	3
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.14
	0.14


· Nghề điện tử công nghiệp

	STT
	Mã phòng
	T.gian sử dụng cho một khóa học
(h)
	T.gian s.dụng thực tế
(ca)
	SL học sinh tuyển sinh trong năm 2016
	SL phòng phải có trong năm 2016
	SL học sinh tuyến sinh trong năm 2017
	SL phòng đầu tư thêm trong năm 2017
	SL học sinh tuyển sinh trong năm 2018
	SL phòng đầu tư thêm trong năm  2018
	SL học sinh tuyển sinh trong năm  2019
	SL phòng đầu tư thêm trong năm  2019
	SL học sinh tuyển sinh năm 2020
	SL phòng đầu tư thêm trong năm  2020

	
	
	
	
	55
	
	70
	
	80
	
	100
	
	120
	

	1
	PH01
	225
	3
	0.09
	0.09
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.16
	0.16
	0.19
	0.19

	2
	PH02
	360
	3
	0.14
	0.14
	0.17
	0.17
	0.20
	0.20
	0.25
	0.25
	0.30
	0.30

	3
	PH04
	120
	3
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.08
	0.08
	0.10
	0.10

	4
	PH05
	390
	3
	0.15
	0.15
	0.19
	0.19
	0.21
	0.21
	0.27
	0.27
	0.32
	0.32

	5
	PH10
	150
	3
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.08
	0.08
	0.10
	0.10
	0.12
	0.12

	6
	PH12
	150
	3
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.08
	0.08
	0.10
	0.10
	0.12
	0.12

	7
	PH20
	210
	3
	0.08
	0.08
	0.10
	0.10
	0.12
	0.12
	0.14
	0.14
	0.17
	0.17

	8
	PH09
	60
	3
	0.20
	0.20
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.04
	0.40
	0.05
	0.05

	9
	PH16
	225
	3
	0.09
	0.09
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.16
	0.16
	0.19
	0.19


b2- Bảng tổng hợp số lượng phòng chức năng cho từng năm giai đoạn 2016-2020
	STT
	Mã phòng
	Tên phòng
	Kiểu phòng
	SL phòng cần phải có theo từng năm
	SL cần phải có

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	PH01
	Phòng thực hành điện, điện tử
	ĐT
	0.09
	0.37
	0.39
	0.41
	0.45
	    1.97 

	2
	PH04
	Phòng thực hành cảm biến đo lường
	ĐT
	0.19
	0.20
	0.21
	0.22
	0.24
	    1.06 

	3
	PH05
	Phòng thực hành PLC
	MĐ
	0.20
	0.21
	0.22
	0.23
	0.26
	    1.12 

	4
	PH10
	Phòng thực hành máy điện và điện tử công suất
	MĐ
	0.36
	0.38
	0.41
	0.43
	0.47
	    2.05 

	5
	PH12
	Phòng thực hành thiết bị điện công nghiệp
	MĐ
	0.31
	0.33
	0.35
	0.37
	0.40
	    1.76 

	6
	PH13
	Phòng thực hành vận hành trạm biến áp và truyền tải điện năng
	CN1
	0.28
	0.30
	0.31
	0.33
	0.36
	    1.58 

	7
	PH14
	Phòng thực hành trang bị điện
	CN2
	0.21
	0.22
	0.24
	0.25
	0.27
	    1.19 

	8
	PH16
	Phòng thực hành sửa chữa máy điện
	CN4
	0.46
	0.48
	0.51
	0.54
	0.59
	    2.58 

	9
	PH17
	Phòng thực hành khí nén
	CN5
	0.09
	0.09
	0.10
	0.10
	0.11
	    0.49 

	10
	PH21
	Phòng thực hành điện dân dụng
	CN8
	0.11
	0.11
	0.12
	0.12
	0.14
	    0.60 


b.3 - Nhu cầu Bổ sung phòng chức năng theo quy mô đào tạo đến năm 2020

Bảng tổng hợp số lượng phòng cần có thêm giai đoạn 2016-2020

· Nghề điện công nghiệp

	STT
	Mã phòng
	Tên phòng
	Kiểu phòng
	SL cần có

	1
	PH01
	Phòng thực hành điện, điện tử
	ĐT
	1

	2
	PH10
	Phòng thực hành máy điện và điện tử công suất 
	MĐ
	1

	3
	PH12
	Phòng thực hành thiết bị điện công nghiệp
	MĐ
	1

	4
	PH13
	Phòng thực hành vận hành trạm biến áp và truyền tải điện năng
	CN1
	1

	5
	PH16
	Phòng thực hành sửa chữa máy điện
	CN4
	1

	
	
	Tổng Cộng
	
	05


· Nghề điện tử công nghiệp

	STT
	Mã phòng
	Tên phòng
	Kiểu phòng
	SL cần có

	1
	PH01
	Phòng thực hành điện, điện tử
	ĐT
	1

	2
	PH02
	Phòng thực hành vi xử lý vi điều khiển
	ĐT
	1

	3
	PH04
	Phòng thực hành cảm biến đo lường
	ĐT
	1

	4
	PH05
	Phòng thực hành PLC
	MĐ
	1

	5
	PH10
	Phòng thực hành máy điện và điện tử công suất
	MĐ
	1

	6
	PH12
	Phòng thực hành trang bị điện và điện cơ bản
	MĐ
	1

	7
	PH20
	Phòng thực hành robot
	CN8
	1

	8
	PH09
	Phòng TH mạng truyền thông profibus
	MĐ
	1

	9
	PH16
	Phòng thực hành chế tạo mạch in
	CN9
	1

	
	
	Tổng Cộng
	
	09


Bảng phân bổ khả năng và thời gian sử dụng cho từng module học theo chương trình khung:

· Nghề điện công nghiệp

	Phạm vi sử dụng các phòng học chức năng theo module học
	Thời lượng sử dụng (h)

	STT
	Tên môn học/mô đun
	Giờ 
T.H
	Mã
	PH
01
	PH
04
	PH
05
	PH
10
	PH
12
	PH
13
	PH
14
	PH
16
	PH
17
	PH
21
	PH
01
	PH
04
	PH
05
	PH
10
	PH
12
	PH
13
	PH
14
	PH
16
	PH
17
	PH
21

	Điện công nghiệp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	300
	160
	170
	310
	265
	240
	180
	390
	75
	90

	1
	Mạch điện
	45
	MH 08
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khí cụ điện
	25
	MH 12
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	

	3
	Điện tử cơ bản
	120
	MĐ 13
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị điện gia dụng
	90
	MĐ 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90

	5
	Đo lường điện
	40
	MĐ 16
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Máy điện
	40
	MĐ 17
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	

	7
	Sửa chữa và vận hành máy điện
	180
	MĐ 18
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	180
	
	

	8
	Cung cấp điện
	30
	MĐ 19
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	
	
	

	9
	Trang bị điện
	30
	MĐ 20
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	30
	
	
	

	10
	Thực hành trang bị điện
	210
	MĐ 21
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	210
	
	
	
	
	

	11
	PLC cơ bản
	110
	MĐ 22
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Kỹ thuật cảm biến
	120
	MĐ 24
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Truyền động điện
	90
	MĐ 25
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	

	14
	Điện tử công suất
	90
	MĐ 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	PLC nâng cao
	90
	MĐ 27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	120
	MĐ29
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	120
	
	
	

	17
	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	60
	MĐ30
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Điện tử ứng dụng
	60
	MĐ31
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Kỹ thuật số
	75
	MĐ32
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Kỹ thuật lạnh
	60
	MĐ33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Điều khiển điện khi nén
	75
	MĐ34
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	

	22
	Kỹ thuật quấn dây
	130
	MĐ35
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130
	
	

	23
	Quấn dây máy điện (nâng cao)
	80
	MĐ36
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	
	

	24
	Bảo vệ rơle
	90
	MĐ37
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	


· Nghề điện tử công nghiệp

	STT
	Tên môn học/mô đun
	Giờ T.H
	Mã
	Phạm vi sử dụng các phòng học chức năng theo Module học
	Thời lượng sử dụng (h)

	
	
	
	
	PH01
	PH02
	PH04
	PH05
	PH10
	PH12
	PH20
	PH09
	PH16
	PH01
	PH02
	PH04
	PH05
	PH10
	PH12
	PH20
	PH09
	PH16

	Điện tử công nghiệp
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	255
	360
	120
	390
	150
	150
	210
	60
	210

	1
	Điện kỹ thuật
	15
	MH 08
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Linh kiện điện tử
	15
	MH 09
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đo lường điện tử
	15
	MH 10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mạch điện tử
	15
	MH 11
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vi mạch tương tự
	15
	MH 12
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kỹ thuật xung – số
	15
	MH 13
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Máy điện
	60
	MĐ 16
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	

	8
	Kỹ thuật cảm biến
	120
	MĐ 17
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	

	9
	Trang bị điện
	30
	MĐ 18
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	

	10
	Điện cơ bản
	120
	MĐ 19
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	

	11
	Điện tử cơ bản
	90
	MĐ 20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	
	90

	12
	Điện tử công suất
	90
	MĐ 21
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	

	13
	Thực tập kỹ thuật xung - số
	75
	MĐ 22
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vi xử lý
	90
	MĐ 23
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	
	

	15
	PLC
	150
	MĐ 24
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	

	16
	Điện tử nâng cao
	120
	MĐ 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	17
	Vi điều khiển
	105
	MĐ 27
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	105
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vi mạch số lập trình
	105
	MĐ 28
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	105
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thực tập PLC nâng cao
	180
	MĐ 29
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	

	20
	Rô bốt công nghiệp
	150
	MĐ 32
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	
	

	21
	Cấu trúc máy tính
	60
	MĐ 33
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Profibus
	60
	MĐ 34
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	23
	Xử lý lỗi
	60
	MĐ 35
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	60
	
	
	
	60
	


3. Tổng mức đầu tư : ( Phụ lục 7 đính kèm)
a. Tổng mức đầu tư thiết bị:
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	1
	Chi phí thiết bị
	95.615.996.796   

	2
	Chi phí quản lý dự án
	2.342.145.813   

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	1.462.819.991   

	4
	Chi phí khác 
	1.938.876.423   

	5
	Chi phí dự phòng
	1.594.161.660

	
	Tổng mức đầu tư
	102.954.000.683   


4. Kế hoạch thực hiện dự án:

· Thời gian thực hiện dự án: năm 2018-2020:

II. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

1. Hiệu quả về mở rộng quy mô tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo

Góp phần giải quyết bài toán phân luồng học sinh tiến tới quy hoạch cân đối lại lực lượng lao động, cụ thể theo tỷ lệ 6:4 tức sẽ có 60% học sinh vào các trường THPT, 40% còn lại được đào tạo nghề. Từ nay đến 2020 trường tiếp nhận hơn 1000 học sinh.

Học sinh tốt nghiệp Cao đẳng Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp và nghề Cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sẽ dễ dàng xin việc từ đó ổn định cuộc sống, giải quyết được số thanh niên thất nghiệp trong đó có diện nghèo, xoá đói giảm nghèo và diện chính sách cần được quan tâm giúp đỡ.

2. Hiệu quả về xã hội, môi trường

Người lao động có việc làm, ngày càng được nâng cao kiến thức qua việc đào tạo liên thông và tự nghiên cứu học tập sẽ là điều kiện phát huy tính tích cực của mỗi cá nhân, từ đó nhận thức và quan điểm cuộc sống ngày càng phù hợp với xu thế đi lên của đất nước, góp phần đẩy lùi được các tệ nạn xã hội; an ninh – chính trị, trật tự xã hội sẽ ổn định, môi trường sống của người dân được đảm bảo.

Trường góp phần tích cực đào tạo một đội ngũ công nhân, chuyên viên kỹ thuật giàu lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN, có nhận thức đúng đắn về vai trò của thanh niên đối với đất nước, đối với thời đại, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kỹ năng lao động khoa học sáng tạo để có thể vận hành và quản lý tốt các công nghệ hiện đại góp phần thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đào tạo nghề và nghiệp vụ không những góp phần làm tăng nguồn nhân lực cho xã hội mà còn giải quyết nâng cao trình độ cho những học viên chưa có điều kiện tham gia đào tạo đại học hoặc cấp cao hơn. Điều đó góp phần gián tiếp giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động xã hội.

3.  Hiệu quả về kinh tế

Góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ bao gồm công nhân lành nghề, chuyên viên kỹ thuật trực tiếp phục vụ cho nhu cầu các khu chế xuất và công nghiệp không chỉ cho mục tiêu trước mắt 5-10 năm tới mà còn tham gia đào tạo một đội ngũ nhân lực cho nền kinh tế tri thức của thế kỷ 21.

Thu nhập của người lao động có tay nghề cao có khuynh hướng tăng nhanh so với thị trường lao động giản đơn qua việc đào tạo ngắn hạn như hiện nay. Điều này cũng giúp cho người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 Với trình độ Cao đẳng và trung cấp các nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp,Cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, người lao động mới có thể được học liên thông lên Đại học từ đó sẽ giúp cho xã hội có được một đội ngũ trí thức đông đảo góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh. Việc học liên thông bằng khả năng tự có cũng có nghĩa là Nhà nước giảm được chi phí đào tạo.

Góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động để tăng hiệu quả đào tạo, tiết kiệm chi phí về thời gian và tiền của.

Việc mạnh dạn trang bị, sử dụng máy móc, phương tiện hiện đại để đào tạo người lao động có tay nghề cao và liên thông chuyển tiếp thành kỹ sư thực hành (là khâu tiếp theo của Cao đẳng nghề) sẽ kích thích tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không chỉ cho đào tạo đại học mà còn cho cả nền giáo dục nói chung.

Sự đầu tư dự án là một yêu cầu cấp thiết, tạo điều kiện giải quyết tình trạng thất nghiệp, cung ứng lao động có tay nghề cho thị trường đang có nhu cầu cấp bách, thoả mãn phần nào nạn khan hiếm lao động có đào tạo bài bản, phục vụ sự phát triển của xã hội, tiến độ đầu tư của quốc tế tại Việt Nam. Đây là một hiệu quả lớn về mặt xã hội, có thể góp phần kích cầu mời gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhiều hơn nữa. 

4. Tính bền vững của Dự án

Sự đầu tư theo nội dung được trình bày trong đề án này là một nhu cầu chính đáng và hợp lý, phù hợp với quy hoạch, với chủ trương phát triển giáo dục và xã hội hoá giáo dục trong điều kiện mới của nhà nước Việt Nam hiện nay.

Việc đầu tư dự án nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp và nghề Cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí theo nội dung được trình bày trong đề án này là một nhu cầu chính đáng và hợp lý, phù hợp với quy hoạch, với chủ trương và các chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2020. Cũng như nghị quyết của đảng bộ Quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2020.

Đề án được xây dựng bảo đảm tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung trong lĩnh vực đào tạo và xu hướng đào tạo phát triển của thế giới. 

Thực hiện được Đề án này là giải quyết nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong các nghiệp vụ chuyên môn mà xã hội đang cần. Tính bền vững của Đề án luôn được bảo đảm.

5. Phân tích rủi ro và giải pháp

Quá trình lập dự án, phê duyệt đến khi có quyết định đầu tư và triển khai các gói thầu theo kế hoạch vốn kéo dài có thể làm cho các moden, thông số kỹ thuật của thiết bị thay đổi và lạc hậu so với sự phát triển của kỹ thuật công nghệ hiện tại và làm các công tác liên quan bị ảnh hưởng như đào tạo đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ để theo kịp chương trình mục tiêu quốc gia.

Quá trình đầu tư kéo dài gây ảnh hưởng đến mục tiêu và khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề theo chuẩn của chương trình mục tiêu quốc gia đề ra.

III. KẾT LUẬN:

1. Kết luận

· Trang thiết bị dạy nghề được trình bày trong đề án này đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và dựa theo Danh mục thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp, nghề Điện tử công nghiệp và nghề Cắt gọt kim loại do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ban hành.

· Đội ngũ giáo viên của trường sẽ được tuyển dụng từ nguồn ĐH SPKT, ĐH Bách khoa, tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Điện tử, bên cạnh đó còn có giáo viên lâu năm, kinh nghiệm. Công tác tuyển dụng sẽ thực hiện theo lộ trình đã xây dựng trong dự án đảm bảo thực hiện có hiệu quả qui mô đào tạo và chất lượng đào tạo theo dự án đã đề ra.

· Trên cơ sở chương trình khung nghề điện công nghiệp, nghề Điện tử công nghiệp và nghề Cắt gọt kim loại, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  đã được ban hành. Quá trình thực hiện dự án cũng đồng thời là quá trình để nhà trường xây dựng và hoàn chỉnh toàn bộ giáo trình giảng dạy theo chương trình quy định.

· Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng của đội ngũ giáo viên, chương trình giáo trình  là bốn yếu tố chính để trường phát triển và đảm bảo chất lượng dạy nghề. Do đó đề án này dự kiến đầu tư khoảng 103 tỷ đồng để thực hiện đầu tư đồng bộ 4 yếu tố trên, cùng với cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường trong thời gian qua đã được đầu tư hơn 40 tỷ (34 tỷ xây dựng cơ sở vật chất, 6 tỷ mua  trang thiết bị). Nếu  dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn  2018-2020  của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức  được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Lao động Thương binh và Xã hội  quan tâm xem xét và giải quyết, để nhà trường có điều kiện nhiều hơn nữa trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng trình độ Cao đẳng nghề cấp độ quốc gia. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Kiến nghị: 
Để từng bước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và phát huy hiệu quả giảng dạy, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, tiềm năng phát triển các ngành Công nghiệp tại Thành Phố Hồ chí Minh, cả nước đã và đang đòi hỏi một nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các ngành kỷ thuật cao đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn .

Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức kính trình UBND Thành Phố xem xét và phê duyệt dự án để Trường có đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án.  
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